
STT Lớp Mã sinh viên Ngày sinh
Mã học 

phần
Tên học phần
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chỉ
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Giờ 

thi

Phòng 
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1 44K21.2 181121521227 Nguyễn Thị Kim Oanh 01/01/2000 MIS3001 Cơ sở lập trình 3 .......... ..... TMAY

2 48K01.2 221121601202 Lê Quỳnh Anh 02/09/2004 MGT1002 Quản trị học 3 14/02/2023 07h00 C204

3 48K01.2 221121601201 Nguyễn Trần Lan Anh 23/07/2004 MGT1002 Quản trị học 3 14/02/2023 07h00 C203

4 48K01.2 221121601240 Nguyễn Thế Vinh 09/01/2004 ENGELE1 English Elementary 1 3 16/02/2023 07h00 D204

5 48K02.2 221121302213 Đào Trung Kiên 05/10/2004 MKT2001 Marketing căn bản 3 13/02/2023 07h00 G103

6 48K03.1 221121703135 Lê Thị Ngọc Thanh 03/11/2004 ENGELE1 English Elementary 1 3 16/02/2023 07h00 G303

7 48K03.1 221121703135 Lê Thị Ngọc Thanh 03/11/2004 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 15/02/2023 15h30 D407

8 48K03.1 221121703135 Lê Thị Ngọc Thanh 03/11/2004 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 13/02/2023 13h30 D302

9 48K03.1 221121703135 Lê Thị Ngọc Thanh 03/11/2004 MKT2001 Marketing căn bản 3 13/02/2023 07h00 D006

10 48K03.1 221121703135 Lê Thị Ngọc Thanh 03/11/2004 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 14/02/2023 13h30 C204

11 48K03.1 221121703135 Lê Thị Ngọc Thanh 03/11/2004 MGT1002 Quản trị học 3 14/02/2023 07h00 D102
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12 48K03.2 221121703204 Phạm Thị Kiều Diễm 24/08/2004 ENGELE1 English Elementary 1 3 16/02/2023 09h00 G204

13 48K03.2 221121703204 Phạm Thị Kiều Diễm 24/08/2004 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 15/02/2023 15h30 D104

14 48K03.2 221121703204 Phạm Thị Kiều Diễm 24/08/2004 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 13/02/2023 15h30 D105

15 48K03.2 221121703204 Phạm Thị Kiều Diễm 24/08/2004 MKT2001 Marketing căn bản 3 13/02/2023 07h00 D205

16 48K03.2 221121703204 Phạm Thị Kiều Diễm 24/08/2004 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 14/02/2023 13h30 D305

17 48K03.2 221121703204 Phạm Thị Kiều Diễm 24/08/2004 MGT1002 Quản trị học 3 14/02/2023 09h00 D204

18 48K06.2 221121006207 Phạm Công Bình 25/06/2004 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 17/02/2023 13h30 D403

19 48K06.2 221121006248 Nguyễn Thị Thủy 30/01/2004 MIS1002
Tin học ứng dụng trong quản 

lý
3 11/02/2023 13h30 C103

20 48K07.1 221121407119 Trần Thị Kim Thân 27/11/2004 MIS1002
Tin học ứng dụng trong quản 

lý
3 11/02/2023 15h30 C104

21 48K15.1 221122015118 Lê Viết Khải 03/04/2004 MIS1002
Tin học ứng dụng trong quản 

lý
3 11/02/2023 07h00 C208

22 48K15.3 221122015339 Trần Ngọc Thục Quyên 15/04/2004 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 15/02/2023 13h30 D102

23 48K17.1 221121317127 Hoàng Vũ Huyền Thanh 25/05/2004 ENGELE1 English Elementary 1 3 16/02/2023 07h00 D305

24 48K17.1 221121317127 Hoàng Vũ Huyền Thanh 25/05/2004 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 15/02/2023 13h30 D305

25 48K17.1 221121317127 Hoàng Vũ Huyền Thanh 25/05/2004 MKT2001 Marketing căn bản 3 13/02/2023 09h00 D105

26 48K17.1 221121317127 Hoàng Vũ Huyền Thanh 25/05/2004 MGT1002 Quản trị học 3 14/02/2023 07h00 G302
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27 48K17.1 221121317127 Hoàng Vũ Huyền Thanh 25/05/2004 MIS1002
Tin học ứng dụng trong quản 

lý
3 11/02/2023 09h00 C101

28 48K17.1 221121317127 Hoàng Vũ Huyền Thanh 25/05/2004 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 17/02/2023 13h30 A313

29 48K18.2 221121018243 Phan Thị Liễu Tiền 19/07/2004 MIS1002
Tin học ứng dụng trong quản 

lý
3 11/02/2023 13h30 C207

30 48K20 221121120164 Hoàng Thị Hải Yến 10/01/2004 SMT1008
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 16/02/2023 13h30 D406

31 48K21.2 221121521252 Lê Thị Mỹ Trâm 20/02/2004 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 14/02/2023 15h30 D105

32 48K21.2 221121521252 Lê Thị Mỹ Trâm 20/02/2004 MGT1002 Quản trị học 3 14/02/2023 07h00 D304

33 48K23.1 221121723105 Nguyễn Thu Hà 02/11/2004 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 14/02/2023 13h30 G102

34 48K23.1 221121723120 Lê Thảo Nguyên 23/03/2004 MKT2001 Marketing căn bản 3 13/02/2023 07h00 D102

35 48K23.1 221121723131 Nguyễn Đỗ Anh Thư 02/10/2004 MKT2001 Marketing căn bản 3 13/02/2023 07h00 D102

36 48K23.1 221121723135 Bùi Thuỳ Trang 03/12/2004 ENGELE1 English Elementary 1 3 16/02/2023 07h00 D304

37 48K25.2 221121325223 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 08/10/2004 ENG2015 English Communication 1 3 15/02/2023 07h00 D206

38 48K25.3 221121325345 Ngô Văn Tân 09/11/2004 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 15/02/2023 15h30 D102

39 48K25.3 221121325345 Ngô Văn Tân 09/11/2004 SMT1008
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 16/02/2023 13h30 D202

40 48K25.3 221121325345 Ngô Văn Tân 09/11/2004 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 17/02/2023 15h30 D301

41 48K29.2 221124029245 Võ Hoàng Tiên 05/07/2004 MGT1002 Quản trị học 3 14/02/2023 09h00 A108
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42 48K30 221121330112 Hoàng Thị Ngân Hà 15/08/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 13/02/2023 09h00 A108

43 48K30 221121330112 Hoàng Thị Ngân Hà 15/08/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 14/02/2023 15h30 G302

44 48K30 221121330112 Hoàng Thị Ngân Hà 15/08/2003 MGT1002 Quản trị học 3 14/02/2023 09h00 D406

45 48K30 221121330156 Trịnh Đức Tin 05/07/2004 MGT1002 Quản trị học 3 14/02/2023 09h00 G204

46 48K31.3 221123031301 Bùi Lê Quỳnh Anh 01/03/2004 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 17/02/2023 15h30 D302

47 48K31.3 221123031301 Bùi Lê Quỳnh Anh 01/03/2004 SMT1005 Triết học Mác - Lênin 3 16/02/2023 15h30 D204

48 48K33 221122033126 Hồ Kim Phụng 20/02/2004 MIS1002
Tin học ứng dụng trong quản 

lý
3 11/02/2023 07h00 C207

49 48KQT 221129201104 Võ Đăng Nguyên 30/01/2004 VIS1003 English Composition 4 13/02/2023 07h00 E202
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